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TỜ TRÌNH  

Về việc các khoản thu trong năm học 2023-2024 

  

                     Kính gửi:  

                                     - Phòng Tài chính và Kế hoạch quận Đồ Sơn; 

                                     - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn; 

                                     - HĐND phường Vạn Hương. 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT, ngày 12/7/2017 của  Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;  

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ/HĐND, ngày 18/7/2023 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi 

đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định 2050/2012/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 11 năm 2012 của 

UBND thành phố Hải Phòng quyết định về việc ban hành quy chế về dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Thực hiện Hướng dẫn Liên sở số 03/HDLS-GDĐT-STC, ngày 22/8//2023 của 

Sở  Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính thành phố Hải Phòng “Về việc thực hiện 

thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2023-2024;  

Thực hiện Hướng dẫn số 146/SGDĐT-TTr, ngày 14 tháng 02 năm 2017 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng “Về việc thực hiện quy định dạy thêm, học 

thêm”; 

Thực hiện Công văn số 2408/UBND-GDĐT ngày 07/9/2023 của Ủy ban nhân 

dân quận Đồ Sơn Về việc thực hiện thu học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ 

hoạt động giáo dục - đào tạo năm học 2023-2024 



Thực hiện Công văn số 181/BHYT-HSSV về việc triển khai thu BHYT học 

sinh, sinh viên năm học 2023-2024; 

Thực hiện Kế hoạch số 02/CT-LN ngày 31/8/2023 về Kế hoạch Triển khai 

phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2023-2027 của Quận Đoàn Phòng Giáo dục 

và Đào tạo. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường; 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vạn Hương lập tờ trình dự kiến các 

khoản thu năm học 2023-2024 như sau:  

I. CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH: 

1. Học phí: 300.000đ/học sinh/tháng ( Đối với học sinh THCS) 

2. Bảo hiểm y tế:  

+ Đối với học sinh lớp 1:  

- Đối với học sinh sinh trước 01/10/2017: 850.500đ/HS/năm; 

- Đối với học sinh sinh từ 02/10/2017 đến 01/11/2017: 793.800đ/HS/năm 

- Đối với học sinh sinh từ 02/11/2017 đến 01/12/2017: 737.100đ/HS/năm; 

- Đối với học sinh sinh từ 02/12/2017 đến 31/12/2017: 680.400đ/HS/năm. 

+ Học sinh từ lớp 2 đến lớp 9: 680.400đ/học sinh/năm  

                     (Từ 01/01/2024 - 31/12/2024). 

 

II. CÁC KHOẢN DỊCH VỤ HỖ TRỢ 

A. Bậc Tiểu học: 

1. Phục vụ bán trú: 150.000đ/ học sinh/tháng. 

2.Tiền ăn + chất đốt của học sinh bán trú: 28 000đ/ học sinh/ngày (Tiền ăn   

25.000đ, Chất đốt 3 000đ) 

3. Mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú:  

- Đối với học sinh lớp 1: 360 000đ/HS/năm 

- Đối với học sinh lớp 2,3,4,5: 200 000đ/HS/năm 

4.Tiền học Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài: 160.000đ/học sinh/tháng. 

( 4 tiết/tháng/học sinh); 

5. Tiền quản lý cuối buổi: (Từ 16 giờ đến 17 giờ): 10 000đ/giờ. 

6. Tiền hỗ trợ dạy học 2 buổi/ngày: 30 000đ/học sinh/tháng. 

7. Tiền nước uống cho học sinh: 10 000đ/học sinh/tháng 

8. Hỗ trợ tin học tự chọn lớp 5: 12 000đ/học sinh/tiết. 

 



 

B. Bậc THCS 

1. Học thêm: 12.000đ/học sinh/tiết (Thu theo số tiết thực học); 

2. Tiếng Anh với người nước ngoài: 160.000đ/học sinh/tháng; 

3. Kỹ năng sống: 60.000đ/học sinh/tháng; ( 48.000đ tiền học, 12.000đ học liệu) 

4. Nước uống: 10.000đ/học sinh/tháng; 

5. Coi xe: 30.000đ/học sinh/tháng. 

Trên đây là tờ trình các khoản thu trong năm học 2023-2024 của trường Tiểu 

học và Trung học cơ sở Vạn Hương. 

Kính đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Đồ Sơn xem xét, cho phép nhà trường được triển khai thực hiện các khoản thu để 

phục vụ năm học 2023-2024. 

                   Nơi nhận:    
                          - Như kính gửi; 

                          - Lưu: VT.  

HIỆU TRƯỞNG   

   

 

 

 

Ngô Thị Liên Hương  
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DỰ TOÁN THU - CHI HỌC THÊM 

Năm học 2023-2024 

 

A. DỰ TOÁN THU 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi 

đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 2050/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 

của Uỷ ban nhân dân thành phô về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Hướng dẫn số 146/SGD&ĐT-TTr, ngày 14 

tháng 02 năm 2017 của SGD&ĐT Hải Phòng hướng dẫn thực hiện quy định về dạy 

thêm, học thêm. 

- Đối với khối 6, 7, 8: mức thu 12.000đ/ tiết/học sinh x 10 tiết/ tuần x 4 tuần/ 

tháng = 480.000đ/ tháng.  

Kế hoạch thu: 200 học sinh x 480.000 x 8 tháng = 768.000.000đ. 

- Đối với khối 9: mức thu 12.000đ/ tiết/ học sinh x 12 tiết/ tuần x 4 tuần/ 

tháng = 576.000đ/ tháng. 

Kế hoạch thu: 80 học sinh x 576.000đ/ tháng x 8 tháng = 368.640.000đ 

Tổng thu: 1.136.640.000đ 

B. DỰ TOÁN CHI 

- Nộp thuế 2%: 22.732.800đ 

- 67% Chi giáo viên trực tiếp dạy: 746.317.824đ 

- 3% Chi công tác quản lý lớp học: 33.417.216đ 

- 6% Chi quỹ phúc lợi của trường: may đồng phục, hỗ trợ ngày lễ, tết 

Nguyên đán, hỗ trợ thăm hỏi, ốm đau…: 66.834.432đ 

- 9% Cơ sở vật chất: sửa chữa nhỏ, sửa chữa bàn ghế, đồ dùng học tập: 

100.251.648đ 



- 15% Chi công tác quản lý, kế toán, tài vụ, bảo vệ, trực ban: 167.086.080đ 

*Tổng chi: 1.136.640.000đ 

 

  

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Ngô Thị Liên Hương 

 

 


